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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3550
	Nguyễn Văn Kính
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	2 
	3815
	Nguyễn Văn Quốc 
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	3 
	3816
	Diệp Ngọc Khanh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	4 
	3817
	Trần Văn Năm
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	5 
	3819
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	6 
	3820
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	7 
	3821
	Trần Đức Cường
	SƠn Trạch, Bố Trạch

	8 
	3823
	Trần Quang Minh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	9 
	3824
	Lê Đức Lợi
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	10 
	3825
	Lê Văn Hậu
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	11 
	3826
	Trần Mạnh Hùng
	Phù Hóa, Quảng trạch

	12 
	3827
	Hồ Thanh Hưng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	13 
	3828
	Phùng Rô be Pháp
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	14 
	3829
	Phan Minh Trung
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	3831
	Nguyễn Minh Hải
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	16 
	3832
	Nguyễn Phan Trung
	Hải Thành, Đồng Hới

	17 
	3833
	Phan Minh Tú
	Nam Lý, Đồng Hới

	18 
	3841
	Trần Mạnh Hoàng
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	19 
	3849
	Nguyễn Ngọc Vương
	Quảng Phú, Quảng trạch

	20 
	3859
	Nguyễn Văn Tuệ
	Quảng Hải, Ba Đồn

	21 
	3859
	Phan Văn Phương
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	22 
	3860
	Hà Duy Luận
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	23 
	3862
	Trần Thị Minh
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	24 
	3864
	Ngô Hà Linh Giang
	Đồng Phú, Đồng Hới

	25 
	3865
	Lưu Hoàng Trung
	Việt Trung, Bố Trạch

	26 
	3855
	Phan Thị Diệu Huyền
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	27 
	3869
	Hồ Hồng Chiến
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	28 
	3874
	Đặng Gia Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch

	29 
	3878
	Hà Văn Tươi
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	30 
	3887
	Trần Anh Sơn
	Liên Trạch, Bố Trạch

	31 
	3896
	Nguyễn Hải Học
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	32 
	3898
	Nguyễn VĂn Dương
	Đại Trạch, Bố Trạch

	33 
	3899
	Nguyễn Thị Vi
	Lộc Phúc, Ba Đồn

	34 
	3900
	Trần Minh Hiếu
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	35 
	3901
	Trần Quốc Tài
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	36 
	3904
	Nguyễn Văn Thành
	Kiến Giang, Lệ thủy

	37 
	3906
	Nguyễn Văn Hải
	Đồng Phú, Đồng Hới

	38 
	3909
	Phạm Văn Thông
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	39 
	3912
	Nguyễn Văn Ngọc
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	40 
	3914
	Nguyễn Thị Diệu My
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	41 
	3916
	Trần Thị Hồng Thái
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	42 
	3920
	Phan Văn Cảnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	43 
	3921
	Phan Thành Văn
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	44 
	3922
	Đinh Thị Quỳnh Nga
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	 3810
	Lê Quang Hưng
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	46 
	3867
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	47 
	3871
	Nguyễn Thọ Hợp
	An Ninh, Quảng NInh

	48 
	3872
	Võ Hồng Quân
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	49 
	3873
	Nguyễn Nhật Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	50 
	3875
	Đinh Minh Đức
	Trung Hóa, Minh Hóa

	51 
	3879
	Hoàng Văn Đức
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	52 
	3880
	Dương Anh Đức
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	53 
	3881
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phong, Ba Đồn

	54 
	3882
	Võ Thị Phương Thảo
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	55 
	3883
	Mai Văn Thắng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	56 
	3886
	Đoàn Văn Mẫu
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	57 
	3888
	Phan Ngọc Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	58 
	3889
	Trần Văn Diển
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	59 
	3890
	Nguyễn Thị Yên
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	60 
	3891
	Nguyễn Thị Tuyết Yến
	Trường Sơn, Quảng NInh

	61 
	3892
	Nguyễn Hoàng Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	62 
	3893
	Phan Thị Hằng
	Quảng Hải, Ba Đồn

	63 
	3894
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn

	64 
	3895
	Nguyễn Thị Thùy Lình
	Quảng Minh, Ba Đồn

	65 
	3897
	Nguyễn Quốc Vương
	Quảng Minh, Ba Đồn

	66 
	3902
	Nguyễn Văn hoàng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	67 
	3903
	Nguyễn Văn Tuất
	Quảng Minh, Ba Đồn

	68 
	3907
	Lê thị Bích Thủy
	Hải Đình, Đồng Hới

	69 
	3908
	Võ Văn Thành
	Nam Trạch, Bố Trạch

	70 
	3910
	Phạm Xuân Minh
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	71 
	3911
	Phạm Xuân Cứ
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	72 
	3913
	Phạm Văn Chi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	73 
	3915
	Lê Văn Trung
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	74 
	3917
	Lê hoài Nam
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	75 
	3918
	Nguyễn Văn Quyền
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	76 
	3919
	Nguyễn Văn TRọng
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	77 
	3923
	Hoàng Thế Linh
	Quảng Văn, Ba Đồn


